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	UBND TỈNH BẮC GIANG
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2024


BÁO CÁO

Kết quả hội nghị tập huấn kỹ thuật ứng dụng công nghệ sinh học 

xử lý phụ phẩm Gai Xanh AP1 làm phân bón hữu cơ cải tạo đất
Kính gửi: Lãnh đạo Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-LHH ngày 18/4/2024 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật ứng dụng công nghệ sinh học xử lý phụ phẩm Gai Xanh AP1 làm phân bón hữu cơ cải tạo đất tại xã Tam Tiến, huyện Yên Thế. Bộ phận tổ chức hội nghị xin báo cáo kết quả thực hiện với những nội dung sau:

1. Địa điểm tổ chức: UBND xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.


2. Thời gian tổ chức: 2 ngày (từ ngày 6-7/5/2024).

3. Số lượng đại biểu mời dự: 56 đại biểu

4. Kết quả hội nghị
- Số lượng đại biểu tham dự: 56 đại biểu/56 đại biểu mời dự, trong đó:
+ Đại biểu hưởng lương từ ngân sách: 6 người, gồm: Đại diện lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ, Hội nông dân xã Tam Tiến và Đồng Tiến, huyện Yên Thế.
+ Đại biểu không hưởng lương từ ngân sách: 50 người là các hộ dân tham gia mô hình trồng cây Gai xanh AP1 và các hộ có nhu cầu tìm hiểu về kỹ thuật ứng dụng công nghệ sinh học xử lý phụ phẩm Gai Xanh AP1 làm phân bón hữu cơ cải tạo đất tại xã Tam Tiến và Đồng Tiến, huyện Yên Thế.
- Giảng viên: Ths. Đào Trọng Nghĩa
+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp.
+ Chức vụ: Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Phổ biến kiến thức, chủ nhiệm đề tài.
+ Đơn vị công tác: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang

- Kết quả hội nghị:

Chủ tịch Hội nông dân xã Tam Tiến tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự hội nghị, thông qua chương trình làm việc của hội nghị;

Giảng viên trình bày quá trình triển khai, kết quả bước đầu của dự án trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1 tại xã Tam Tiến và Đồng Tiến, huyện Yên Thế và quy trình ứng dụng công nghệ sinh học xử lý phụ phẩm Gai Xanh AP1 làm phân bón hữu cơ cải tạo đất. Cụ thể như sau:
4.1. Quy trình ứng dụng công nghệ sinh học xử lý phụ phẩm Gai Xanh AP1 làm phân bón hữu cơ cải tạo đất

- Chủ nhiệm dự án đã giới thiệu về quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ sinh học xử lý phụ phẩm Gai Xanh AP1 làm phân bón hữu cơ cải tạo đất; quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch cây Gai Xanh AP1 từ khâu lựa chọn đất trồng, phương pháp làm đất; tiêu chuẩn cây giống; kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, sơ chế và bảo quản cây Gai xanh AP1…

Giảng viên đi sâu giới thiệu về những vấn đề cần lưu ý như: đặc điểm sinh học của cây Gai xanh AP1 để người dân lựa chọn đất trồng cho phù hợp, thời điểm thu hoạch để có chất lượng sợi gai tốt nhất, những vấn đề cần lưu ý trong chăm sóc và phòng bệnh cho cây Gai xanh phù hợp với điều kiện thực tế và tập quán canh tác của người dân xã Tam Tiến và Đồng Tiến, huyện Yên Thế. Phương pháp xử lý phụ phẩm cây gai bằng chế phẩm sinh học EMIC để tạo thành phân bón hữu cơ cải tạo đất.
4.2. Công tác triển khai và kết quả dự án

- Ngay sau khi có Quyết định 40/QĐ-KHCN ngày 08/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt dự án KHCN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Gai Xanh AP1 tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang”, đơn vị chủ trì dự án đã ký hợp đồng số 01/HĐ-DA.KHCN ngày 09/02/2023 với Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Gai Xanh AP1 tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang”.

- Đơn vị chủ trì đã gửi văn bản thông báo về các nội dung của dự án đến các đơn vị phối hợp, chính quyền địa phương và người dân thực hiện dự án.

- Phối hợp với Hội Nông dân xã Đồng Tiến và Tam Tiến, huyện Yên Thế khảo sát, lựa chọn 02 hộ gia đình đủ điều kiện để tham gia triển khai mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1. Cụ thể như sau:

+ Hộ ông Triệu Văn Phú – Bản Bãi Lát, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế: 01 ha

+ Hộ ông Chu Văn Vương – Bản Trại Mới, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế: 01 ha.
- Hướng dẫn các chủ hộ kỹ thuật làm đất, đào hố, chuẩn bị phân chuồng để triển khai mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1 với quy mô 1 ha/hộ.

 - Ký hợp đồng mua giống Gai xanh AP1với Hợp tác xã Gai xanh AP1 Sơn La – Tiểu khu 1, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với số lượng 50.000 gốc đạt tiêu chuẩn như sau: Gốc cây, có đoạn thân dài > 3 cm, đường kính cổ rễ 0,5-0,8 cm, đường kính rễ củ > 1,0cm, trọng lượng ≥ 25 gram/gốc, không bị sâu.

- Ngày 21/02/2023 đã vận chuyển giống Gai xanh từ Mộc Châu - Sơn La về xã Đồng Tiến và Tam Tiến, huyện Yên Thế

- Ngày 22/02/2023  đơn vị chủ trì dự án đã báo cáo Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cơ sở và SHTT và phối hợp với Hội nông dân 2 xã Đồng Tiến và Tam Tiến, huyện Yên Thế  làm biên bản cấp phát giống Gai xanh cho 02 hộ dân với số lượng 25.000 gốc giống/hộ. Ngoài số lượng dự án hỗ trợ 2 hộ còn mua thêm 2.000 gốc (1.000 gốc/hộ) và 

- Ngày 27/03/2023 đơn vị chủ trì dự án phối hợp với Hội nông dân 2 xã Đồng Tiến và Tam Tiến, huyện Yên Thế  làm biên bản cấp phát phân bón NPK (5-10-3) vi sinh Lâm Thao cho 02 hộ dân với số lượng là 4.000 kg (2.000 kg/hộ).

- Xây dựng sổ nhật ký theo dõi các chỉ tiêu của mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh AP1, hướng dẫn chủ hộ cách theo dõi các chỉ tiêu và ghi nhật ký mô hình.
- Thời gian trồng, theo dõi mô hình

+ Thời gian cấp giống: ngày 21/2/2023

+ Thời gian trồng đến khi cây nảy mầm: Từ 22/2 đến 31/3/2023.

+ Thời gian theo dõi mô hình: 1/4/2023 – 5/2024
- Kết quả mô hình trồng thử nghiệm cây Gai Xanh AP1

* Mô hình trồng cay Gai xanh AP1 tại xã Tam Tiến - Yên Thế

- Địa điểm triển khai: Đã phối hợp với HND xã Tam Tiến, huyện Yên Thế lựa chọn 01 hộ gia đình ông Triệu Văn Phú – Bản Bãi Lát, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế để triển khai thực hiện mô hình.

- Quy mô của mô hình: 01 ha với số lượng 25.000 củ giống. Chủ hộ đã mua thêm 1.000 củ giống để trồng.

- Thời gian cấp giống: ngày 21/2/2023

- Thời gian trồng đến khi cây nảy mầm: Từ 22/2 đến 31/3/2023 (cả trồng dặm).

- Thời gian theo dõi mô hình: 1/4/2023 – 5/2024

- Tiêu chuẩn củ giống: Gốc cây, có đoạn thân dài > 3 cm, đường kính cổ rễ 0,5-0,8 cm, đường kính rễ củ > 1,0cm, trọng lượng ≥ 25 gram/gốc, không bị sâu
- Quy trình trồng, chăm sóc: Áp dụng quy trình trồng, chăm sóc cây Gai xanh AP1 theo thuyết minh dự án.

- Kết quả theo dõi đánh giá các chỉ tiêu của mô hình: Tỷ lệ sống: 95%; Khả năng sinh trưởng (chiều cao cây): 30 ngày đạt TB 55 cm; 60 ngày đạt TB 110 cm; 90 ngày đạt TB 140 cm; Thời gian thu hoạch: Lứa 1 ngày 30/9/2023; Lứa 2 ngày 30/12/2023; Năng suất: Lứa 1 đạt 470 kg; Lứa 2 đạt 430 kg (trung bình đạt: 450 kg/lứa); Sản lượng năm 2023: 450 kg vỏ cây Gai khô/lứa x 2 lứa = 900 kg

- Tình hình sâu bệnh hại: Tại thời điểm cuối mùa thu (15/10/2023) mô hình có xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ với mật độ thấp. Cán bộ kỹ thuật của dự án đã hướng dẫn chủ hộ sử dụng thuốc WamTox 100 EC pha với liều lượng 20 ml/18 lít nước phun 10 bình (18 lít)/ha, sau 1 lần phun đã diệt hoàn toàn sâu cuốn lá nhỏ.

* Mô hình trồng cây Gai xanh AP1 tại xã Đồng Tiến - Yên Thế

- Địa điểm triển khai: Đã phối hợp với HND xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế lựa chọn 01 hộ gia đình ông Chu Văn Vương – Bản Trại Mới, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế để triển khai thực hiện mô hình.

- Quy mô của mô hình: 01 ha với số lượng 25.000 củ giống. Chủ hộ đã mua thêm 1.000 củ giống để trồng.

- Thời gian cấp giống: ngày 21/2/2023

- Thời gian trồng đến khi cây nảy mầm: Từ 22/2 đến 31/3/2023 (cả trồng dặm).

- Thời gian theo dõi mô hình: 1/4/2023 – 5/2024

- Tiêu chuẩn củ giống: Gốc cây, có đoạn thân dài > 3 cm, đường kính cổ rễ 0,5-0,8 cm, đường kính rễ củ > 1,0cm, trọng lượng ≥ 25 gram/gốc, không bị sâu
- Quy trình trồng, chăm sóc: Áp dụng quy trình trồng, chăm sóc cây Gai xanh AP1 theo thuyết minh dự án.

- Kết quả theo dõi đánh giá các chỉ tiêu của mô hình: Tỷ lệ sống: 93%; Khả năng sinh trưởng (chiều cao cây): 30 ngày đạt TB 60 cm; 60 ngày đạt TB 102,5 cm; 90 ngày đạt TB 129,5 cm; Thời gian thu hoạch: Lứa 1 ngày 30/9/2023; Lứa 2 ngày 30/12/2023; Năng suất: Lứa 1 đạt 465 kg; Lứa 2 đạt 435 kg (trung bình đạt: 450 kg/lứa); Sản lượng năm 2023: 450 kg vỏ cây Gai khô/lứa x 2 lứa = 900 kg

- Tình hình sâu bệnh hại: Tại thời điểm cuối mùa thu (15/10/2023) mô hình có xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ với mật độ trung bình. Cán bộ kỹ thuật của dự án đã hướng dẫn chủ hộ sử dụng thuốc WamTox 100 EC pha với liều lượng 20 ml/18 lít nước phun 10 bình (18 lít)/ha, sau 1 lần phun đã diệt hoàn toàn sâu cuốn lá nhỏ.

* Hiệu quả kinh tế của mô hình trồng Cây Gai Xanh AP1:

- Tổng chi: 43.800.000 đồng/năm

+ Khấu hao giống: 1.440.000 đồng/lứa/2ha.
+ Phân chuồng bón lót: 640.000 đồng/lứa/ 2ha x 2 lứa = 1.280.000 đồng.

+ Phân NPK bón lót: 240.000 đồng/lứa/2 ha x 2 lứa = 480.000 đồng.

+ Phân NPK bón thúc: 8.100.000đ/lứa/2 ha x 2 lứa = 16.200.000 đồng

+ Thuốc BVTV: 200.000 đ/2ha/lứa x 2 lứa = 400.000 đồng

+ Công lao động: 12.000.000 đồng/lứa/2 ha x 2 lứa = 24.000.000 đồng

- Tổng thu: 92.000.000 đồng

+ Vỏ cây gai khô: 450 kg/ha/lứa x 2 ha x 2 lứa = 1.800 kg x 40.000đ/kg = 72.000.000 đồng.

+ Lá cây gai khô: 200 kg/ha/lứa x 2 ha x 2 lứa = 800 kg x 25.000 đ/kg = 20.000.000 đồng

- Lãi: 48.200.000 đồng/2 ha/năm.

Tại lớp tập huấn đã có 5 ý kiến của các học viên trao đổi trực tiếp về những vấn đề gặp phải trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trong sản xuất và tiêu thụ cây gai nói riêng, những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác trồng, chăm sóc, thu hái và bảo quản, tiêu thụ vỏ, lá cây gai khô…

Qua lớp tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ cơ sở và 50 hộ dân thấy rõ hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình trồng cây Gai xanh AP1 đó là dễ trồng, ít bị sâu bệnh, không mất nhiều công chăm sóc và làm cỏ từ năm thứ 2 trở đi, sản phẩm lá gai khô và vỏ cây gai có thị trường tiêu thụ ổn định, được giá nên hiệu quả mô hình trồng Gai xanh cao gấp 2- 3 lần so với các loại cây hoa mầu như ngô, lạc; phụ phẩm như vỏ giấy, lá già, lõi cây gai có tác dụng cải tạo đất, chống sói mòn và rửa trôi đất. Mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm tại chỗ góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống người dân. Thông qua lớp tập huấn các học viên đã nắm vững quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hái, bảo quản sản phẩm cây gai đạt hiệu quả cao. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cho người sản xuất, từng bước hình thành và phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương.

5. Kết luận hội nghị
- Thông qua hội nghị tập huấn kỹ thuật ứng dụng công nghệ sinh học xử lý phụ phẩm Gai Xanh AP1 làm phân bón hữu cơ cải tạo đất đã giúp người dân nhận thức đầy đủ về tiềm năng và lợi thế của mô hình trồng cây Gai xanh AP1không những đem lại hiệu quả kinh tế cao gập 2-3 lần trồng các loại cây mầu khác như lạc, đỗ mà còn có khả năng cải tạo đất, chống sói mòn và rửa trôi đất;

- Mô hình trồng cây Gai xanh AP1 tại xã Tam Tiến và Đồng Tiến dự kiến sẽ mang lại hiệu quả về kinh tế trên 48.200.000 đồng/2 ha/năm đầu và sẽ tăng dần trong các năm tiếp theo, sản phẩm sợi và lá gai khô có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu nhu của thị trường nên rất thuận lời cho công tác tiêu thụ sản phẩm. 
- Kết quả bước đầu của mô hình trồng thử nghiệm cây Gai Xanh AP1 tại xã Tam Tiến và Đồng Tiến, huyện Yên Thế với quy mô 2 ha do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật triển khai được người dân địa phương đánh giá cao và có khả năng nhân rộng trên địa bàn huyện Yên Thế trong thời gian tới.  
Trên đây là báo cáo kết quả hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ sinh học xử lý phụ phẩm Gai Xanh AP1 làm phân bón hữu cơ cải tạo đất tại xã Tam Tiến, huyện Yên Thế. 
	
	Người viết báo cáo

Đào Trọng Nghĩa


